
Lục Nhâm Bảo Mệnh Bản đồ Tiên thiên & Hậu thiên

Họ tên Ngọc Mai
Ngày sinh 12/03/1973
Thời điểm Hậu thiên 15:07 · 27/10/2026 (GMT+7)
Phiên bản cấu hình seed-1
Phiên bản thuật toán 1.0.0

Tiên thiên
Ngày sinh 12/03/1973
Âm lịch 8/2 năm 1973
Năm Can Chi Quý Sửu
Ngũ Vận Hỏa Bất Cập
Giai đoạn Tư Thiên
Thiên khí Thấp (Thổ)
Trạng thái Đầy đủ

HÀNH TẠNG ĐIỂM ĐẦU VÀO ĐỊA KHÍ
ĐIỂM TRUNG 

GIAN
THIÊN KHÍ ĐIỂM CUỐI QUYẾT ĐỊNH

Mộc Can 5 0 5 0 5 Giữ

Hỏa Tâm 5 -2
Bản hành 3 0 3 Tăng

Thổ Tỳ 5 0 5 +2
Đồng hành 7 Chiết

Kim Phế 5 +1
Vũ 6 +1

Được sinh 7 Chiết

Thủy Thận 5 +2
Thừa 7 -1

Bị khắc 6 Chiết

• Chưa xác nhận: Lịch năm âm 1973 chưa được xác nhận
• Chưa xác nhận: Tháng 1–6 âm lịch là Tư Thiên, tháng 7–12 là Tại Tuyền; tháng nhuận theo tháng gốc

Phần mềm tính toán theo mô hình lý luận của tác giả, không phải công cụ chẩn đoán bệnh hoặc chứng minh hiệu quả điều trị.  ·  1/2



Hậu thiên
Ngày tra cứu 27/10/2026
Âm lịch 18/9 năm 2026
Năm Can Chi Bính Ngọ
Ngũ Vận Thủy Thái Quá
Giai đoạn Tại Tuyền
Thiên khí Táo (Kim)
Trạng thái Đầy đủ

HÀNH TẠNG ĐIỂM ĐẦU VÀO ĐỊA KHÍ
ĐIỂM TRUNG 

GIAN
THIÊN KHÍ ĐIỂM CUỐI QUYẾT ĐỊNH

Mộc Can 5 0 5 -1
Bị khắc 4 Tăng

Hỏa Tâm 3 -2
Thừa 1 0 1 Tăng

Thổ Tỳ 7 -1
Vũ 6 0 6 Chiết

Kim Phế 7 0 7 +2
Đồng hành 9 Chiết

Thủy Thận 6 +2
Bản hành 8 +1

Được sinh 9 Chiết

• Chưa xác nhận: Lịch năm âm 2026 chưa được xác nhận
• Chưa xác nhận: Tháng 1–6 âm lịch là Tư Thiên, tháng 7–12 là Tại Tuyền; tháng nhuận theo tháng gốc
• Chưa xác nhận: Điểm đầu vào Hậu thiên = điểm cuối Tiên thiên (suy từ ví dụ B)

Tổng hợp
Chưa có công thức phối hợp được xác nhận — hai bản đồ được giữ riêng, không cộng điểm.

Phần mềm tính toán theo mô hình lý luận của tác giả, không phải công cụ chẩn đoán bệnh hoặc chứng minh hiệu quả điều trị.  ·  2/2


